ĐỀ THI THỬ VÀO 10
NĂM HỌC 2023-2024
Thời gian 120 phút
PHẦN I: (7 điểm)  
	Trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá, nhà thơ Huy Cận đã đi tìm vẻ đẹp hiện hữu ngay trong những con người lao động nhỏ bé, bình dị và thiên nhiên tươi đẹp của cuộc sống mới, thời đại mới.
1. Nêu xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác và mạch cảm xúc của bài thơ.
2. Xác định và phân tích hiệu quả của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
“Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa”
3. Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận diễn dịch, trình bày cảm nhận của em về cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong bình minh rực rỡ, tráng lệ ở khổ thơ dưới đây. Đoạn văn có sử dụng lời dẫn gián tiếp và trợ từ (gạch chân dưới lời dẫn gián tiếp, trợ từ và chú thích rõ)
“Câu hát căng buồm với gió khơi,
Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.
Mặt trời đội biển nhô màu mới,
Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi.”
(Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
4. Hãy nêu tên một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết về con thuyền ra khơi – về bến và ghi rõ tên tác giả đồng thời cho biết thời điểm con thuyền ra khơi trong tác phẩm em vừa nhắc đến giống hay khác thời điểm ra khơi của đoàn thuyền trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ Huy Cận và lí giải rõ. 
PHẦN II: (3 điểm)  Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
	“Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. Bạn có thể không hát hay nhưng bạn là người không bao giờ trễ hẹn. Bạn không là người giỏi thể thao nhưng bạn có nụ cười ấm áp. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cà vạt cho ba và nấu ăn rất ngon. Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều sinh ra với những giá trị có sẵn. Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.” 
(Trích Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn – Phạm Lữ, Nếu biết trăm năm là hữu hạn, NXB Hội Nhà văn, 2012, tr.24)
Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2: Thông điệp người viết muốn gửi gắm qua đoạn trích là gì?
Câu 3: Từ đoạn trích trên, kết hợp với hiểu biết xã hội, bằng một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi), em hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến: “Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều sinh ra với những giá trị có sẵn”.
------- Hết -------
Ghi chú:  Điểm phần I: 1 (1,0 điểm); 2 (1.5 điểm); 3 (3,5 điểm); 4 (1.0 điểm)
                    Điểm phần II: 1 (0.5 điểm); 2 (0,5 điểm); 3 (2 điểm)
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN I: 7 điểm

	1
(1,0 điểm)
	- Xuất xứ: In trong tập thơ Trời mỗi ngày lại sáng.
- Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1958. cuộc kháng chiến chống Pháp đã kết thúc thắng lợi, miền Bắc được giải phóng và đi vào xây dựng cuộc sống mới. 
Huy Cận khi đó có chuyến thâm nhập thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh.
- Mạch cảm xúc: Được triển khai theo trình tự ( hành trình) ra khơi của đoàn thuyền đánh cá: đoàn thuyền ra khơi khi mặt trời xuống biển, đánh cá trong đêm, đoàn thuyền đầy ắp cá trở về khi bình minh lên. 
	0,25
0,5




0,25

	2
(1.5 điểm)
	- Biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ.
- Tác dụng: so sánh “mặt trời” với “hòn lửa” gợi lên khung cảnh thiên nhiên huy hoàng, tráng lệ, đầy sức sống.
Phép tu từ ẩn dụ, nhân hóa: vũ trụ được hình dung như một ngôi nhà lớn vào đêm, màn đêm buông xuống là cánh cửa khổng lồ và những con sóng là then cài cửa – Thiên nhiên như dọn dẹp chuẩn bị nghỉ ngơi sau một chu kỳ hoạt động (tắt lửa, sập cửa, cài then).
	0,5
1

	3
(3,5 điểm)
	* Hình thức:
- Đoạn văn diễn dịch
- Đảm bảo dung lượng theo yêu cầu của đề. Nếu đoạn văn quá dài (từ 14 câu trở lên), quá ngắn (từ 10 câu trở xuống) hoặc sai hình thức đoạn: trừ 0,5 điểm.
- Sử dụng đúng, gạch dưới và chú thích rõ lời dẫn gián tiếp, trợ từ     
* Nội dung:
- Chi tiết “câu hát” được lặp lại tạo điệp khúc hào hùng của khúc tráng ca lao động.
- Đoạn thơ dựng lại cuộc đua tốc độ thú vị giữa đoàn thuyền và mặt trời vừa gợi được tốc độ khẩn trương, khí thế hào hùng và không khí náo nức của những con người mới.
- Hình ảnh mặt trời được cảm nhận thật khỏe khoắn, hùng vĩ vừa gợi sự vận động của thời gian, không gian, vũ trụ từ bóng tối ra miền sáng vừa gợi được hình ảnh những con người lao động mới đầy bản lĩnh, sức vóc trong công cuộc chinh phục tự nhiên. 
- Hình ảnh thơ độc đáo “Mắt cá huy hoàng muôn dặm phơi” là vẻ đẹp của thành quả lao động, của hi vọng tương lai. 
# Đúng ý, diễn đạt được song ý chưa thật sâu 1,75 điểm
# Diễn xuôi dài dòng, còn mắc lỗi diễn đạt 1,25 điểm
# Ý quá sơ sài, nhiều lỗi diễn đạt 0,75 điểm
# Chưa thể hiện được phần lớn số ý hoặc sai lạc về nội dung, diễn đạt kém…0,5 điểm
      GK căn cứ vào mức điểm trên để cho các điểm còn lại.   
HS có thể có những cách lập luận khác nhau để triển khai luận điểm miễn là hợp lí.
	
0,5
0.5

0.5

0,5

0,5


0,5


0,5

	4
(1,0 điểm)
	- Bài thơ Quê hương của Tế Hanh
- Thời điểm khác nhau
- Lí giải: Con thuyền trong “ Quê hương” ra khơi vào buổi “sớm mai hồng”
               Đoàn thuyền trong “ Đoàn thuyền đánh cá” ra khơi khi hoàng hôn buông xuống.
	0.5
0,25
0,25

	PHẦN II: 3 điểm

	1
(0.5 điểm)
	- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận

	0,5


	2
(0.5 điểm)
	- Thông điệp: Mỗi con người trong chúng ta đều có những giá trị riêng và chính bản thân chúng ta cần biết trân trọng những giá trị đó
	0,5

	3
(2 điểm)

	* Hình thức: 
-  Đoạn văn
- Dung lượng: 2/3 trang giấy thi (khoảng 20 câu văn)
- Đảm bảo bố cục đoạn văn nghị luận xã hội về ý kiến, quan điểm.
* Nội dung: GV tôn trọng suy nghĩ của HS miễn sao bài làm đảm bảo các nội dung và thuyết phục được vấn đề lập luận.
- Giá trị có sẵn ở mỗi người là gì? Giá trị có sẵn ở mỗi người được biểu hiện như thế nào?
- Bày tỏ quan điểm về ý kiến và lí giải tại sao nói: mỗi người đều được sinh ra với những giá trị có sẵn?
- Để phát huy những giá trị có sẵn, mỗi người cần phải làm gì?
- Bài học, liên hệ bản thân.
*HS biết lấy dẫn chứng phù hợp.
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